PHỤ LỤC IIa: ĐÁNH GIÁ NGÀNH
ĐÁNH GIÁ NGÀNH  
(Dự Án Quản Lý và Giảm Thiểu Rủi Ro Lũ và Hạn, 

Tiểu Vùng Mê Công Mở Rộng – Việt Nam)
1. Vị trí địa lý và điều kiện địa hình của Việt Nam tạo ra là một trong những nước đương đầu với thảm họa thiên nhiên ở trong vùng. Việt Nam vấp phải nhiều loại hình thiên tai, gồm có lũ, bão, úng lụt, lũ quét, xói lở bờ sông và hạn hán. Xét về tổng tổn thất và thiệt hại mà nói, bão, lũ và hạn hán là ba loại hiểm họa tự nhiên của quốc gia này. Bão lụt là phổ biến ở Việt Nam mà nó thường gây ra lũ quét và úng ngập do nó thường kèm theo mưa lớn. Khoảng thời gian, độ lớn (lưu lượng và tổng lượng), tốc độ dòng chảy và độ sâu ngập lũ là những yếu tố quan trọng trong công tác đánh giá hiểm họa lũ. Người ta ước tính rằng, tổng thiệt hại và tổn thất tuyệt đối của Việt Nam là 2,2 tỷ đô la Mỹ, tương đương 4,4 %
 GDP. Theo ngân hàng dữ liệu của Ủy Hội Sông Mê Công, tổng thiệt hại do lũ lụt từ 1996 đến 2006 ở đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên tương ứng là 550 và 55,3 triệu đô la Mỹ.  Số người chết do lũ ở đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên trong cùng thời kỳ như trên tương ứng là 1054 và 68 người. 
2. Hạn hán do các yếu tố khí tượng (mưa ít, không đúng lúc và thất thường) và thủy văn (dòng chảy kiệt thấp vào thời điểm quan trọng) mà nó dẫn đến hạn nông nghiệp và các vấn đề thiếu nước. Xâm nhập mặn ở các vùng ven biển là những nguyên nhân đáng quan tâm khác mà nó bị trầm trọng thêm khi dòng chảy kiệt trong các sông nhỏ. Hạn hán xẩy ra bốn năm một lần và tổn thất và thiệt hại do hạn gây ra thậm chí bằng hoặc cao hơn lũ. Thiệt hại và tổn thất do hạn hán gây ra đứng cao thức 3 sau bão và lũ lụt. Người ta ước tính rằng hạn làm giảm sản lượng lương thực từ 20 đến 30% trong một số năm. Theo ngân hàng dữ liệu
 của EM-DAT, thiệt hại do một đợt hạn là khoảng 130 triệu đô la Mỹ và số người bình quân bị ảnh hưởng trong một đợt hạn hán là 1,2 triệu người.    
3. Các vùng đất được tưới thường bị thiếu nước và các vùng đất nông nghiệp bị nhiễm chua phèn do hạn gây ra. Xâm nhập của nước mặn ở các cửa sông và các vùng ven biển gây ra thiếu nước ngọt và ảnh hưởng xấu đến sản xuất nông nghiệp. Dòng chảy kiệt ở Sông Hồng, các vùng duyên hải miền Trung và sông Tiền và sông Hậu ở đồng bằng sông Cửu Long là hết sức quan trọng xét về mặt kiểm soát xâm nhập nước mặn và độ mặn trong đất. Mưa và dòng chảy kiệt nhỏ và đến muộn ở các sông gây tác động xấu đến vụ lúa Đông Xuân ở các vùng này. Các tác động của hạn và  biến đổi khí hậu đến dòng chảy kiệt và nước biển dâng đã gây ra thiếu nước ngọt ở đồng bằng sông Hồng, vùng duyên hải miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long (Mê Công). Các rủi ro của hạn hán còn nghiêm trọng hơn ở Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long.
4. Dưới đây tóm tắt các hiểm họa của lũ và hạn ở các vùng khác nhau ở quốc gia này như sau:
(i) Vùng núi phía Bắc Việt Nam  – lũ quét và lũ. 
(ii) Đồng bằng sông Hồng và trung du Việt Nam – Lũ và giông bão.
(iii) Vùng biển Bắc Trung Bộ Việt Nam – nước dâng do bão, bão và lũ lụt. 
(iv) Vùng duyên hải miền Trung Việt Nam – Bão, lũ lụt, nước dâng do bão, lũ quét, xâm nhập nước mặn. 
(v) Tây Nguyên – Hạn hán và lũ quét.
(vi) Đông Nam Bộ Việt Nam – bão, xâm nhập nước mặn. 
(vii) Các nội vùng của đồng bằng sông Cửu Long (Mê Công) – Lũ, hạn và bão. 
5. Nguồn vốn đầu tư của chính phủ và đóng góp của nhân dân trong các thập kỷ qua đã xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng cần thiết  để giảm thiểu thiên tai liên quan đến nước ở đất nước này. Các hệ thống đê sông và đê biển dài 4.000. km cũng như các hồ chứa nước lớn để điểu tiết lũ, điều tiết nước và phát điện đã được thực hiện ở các lưu vực sông lớn. Các công trình thủy lợi, giao thông, nơi phòng tránh lũ, chống xói mòn, cảng an toàn, các hệ thống cảnh báo và dự báo, các hệ thống thông tin liên lạc, các phương tiện cứu trợ và cứu nạn vv... đã được nâng cấp, nâng cao năng lực giảm thiểu thiên tai ở Việt Nam. Đồng bằng sông Hồng có thể an toàn ứng với trận lũ có tần suất 0,2 %, có mức an toàn cao hơn các vùng khác. Các cộng đồng và chính quyền địa phương ở đồng bằng sông Mê Công thích ứng với chiến lược “sống chung với lũ” và nhờ thế đã liên tục ổn định được sản xuất nông nghiệp  và thu hoạch tốt trong các thập kỷ qua. 
6. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế đóng góp một vai trò quan trọng trong công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. Việt Nam đã tích cực tham gia và đóng góp cho các cuộc họp và thỏa thuận thượng đỉnh quốc tế và vùng trong công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai và biến đổi khí hậu, như Khung  Hành Động Hyogo, Nghị Định Thư Kyoto và thỏa thuận của ASEAN về Quản Lý Thiên Tai và ứng Phó Khẩn Cấp. Cộng đồng quốc tế đã hỗ trợ Việt Nam trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ, nâng cao nhận thức cộng đồng và mô hình, đặc biệt các dự án ODA phòng chống và giảm thiểu thiên tai. 

7. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu đã gây ra các thiên tai nghiêm trọng hơn ở Việt Nam, gây ra các thiệt hại kinh tế - xã hội ở quy mô lớn đối với toàn xã hội. Giảm thiểu thiên tai đã được coi là lập trường bất di bất dịch đối với sự phát triển bền vững. Các tiến bộ khoa học và kỹ thuật và công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thiên tai cần được nuôi dưỡng và năng lực quản lý thiên tai của lãnh đạo nhà nước cần được chuyên nghiệp hóa và hiệu quả hơn nữa. Hơn nữa, Chính phủ đã ban hành Chiến Lược Quốc Gia về Phòng Chống, Ứng Phó và Giảm Thiểu Thiên Tai (Quyết Định của Thủ tướng số 172/2007), đó là cơ sở để chỉ đạo và hành động ở mọi cấp. Chiến lược quốc gia này đã đề cập các nhiệm vụ, các giải pháp và các kế hoạch thực hiện, trên cơ sở đó 63 tỉnh/thành phố và 12 bộ/ngành lập các kế hoạch hành động chiến lược của họ.  
8. Trong hai năm thực hiện chiến lược, có nghĩa là 2007 – 2009, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong mọi lĩnh vực. Khung pháp lý đã được củng cố thường xuyên. Ứng phó với các tình huống thiên tai đã được chuyên nghiệp hóa. Nhận thức của xã hội và cộng đồng đã được nâng cao. Các biện pháp công trình phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đã được củng cố. Các phương tiện và thiết bị dự báo đã được cải thiện, các nguồn lực phòng chống, ứng phó và giảm nhẹ thiên tai đã được huy động và công tác hợp tác quốc tế đã được đẩy mạnh, tạo ra các thuận lợi trong công tác phòng chống, ứng phó, đặc biệt trong công tác khôi phục cuộc sống của nhân dân và các hoạt động kinh tế. 
9. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD) và Ủy Ban Chống Bão Lụt Trung Ương (CSCFSC) lãnh đạo việc thực hiện Chiến Lược Quốc Gia về Phòng Chống, Ứng Phó và Giảm Thiểu Thiên Tai đến năm 2020. Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư (MPI) phối hợp với Bộ Tài Chính (MOF), Ủy Ban Quốc Gia về Cứu Nạn Cứu Hộ (NCSR), và các bộ và các đơn vị khác chịu trách nhiệm xác định và bố trí ngân sách đầu tư hàng năm để thực hiện có hiệu quả chiến lược này.
10. Mặc dù đặt trọng tâm vào công tác quản lý và giảm thiểu rủi ro của lũ và hạn ở Việt Nam trong một vài thập kỷ qua, bão, lũ và hạn hán còn là ba hiểm họa thiên tai đứng đầu ở Việt Nam. Việt Nam cũng là một trong mười nước đứng đầu chịu ảnh hưởng của thiên tai liên quan đến nước ở vùng châu Á Thái Bình Dương
.
11. Bởi vậy, có thể tóm tắt các vấn đề quản lý và giảm thiểu rủi ro của lũ lụt và hạn hán (quản lý hiểm họa thiên tai liên quan đến nước) như sau: 
(i) Nguồn lực: Việc quản lý các hiểm họa thiên nhiên ở Việt Nam hết sức quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội. Chiến lược quốc gia đến năm 2020 đã xác lập các mục tiêu hoài bão. Khó khăn và thách thức là phân bổ đủ nguồn lực và củng cố việc bố trí tổ chức để đạt được các mục tiêu này.
(ii) Tầm quan trọng của các biện pháp phi công trình:  Việt Nam đã chứng tỏ một khả năng mạnh mẽ ứng phó với các hiểm họa thiên nhiên thông qua các biện pháp công trình. Sự sẵn sàng và khả năng áp dụng các biện pháp phi công trình chưa thực rõ ràng nhưng rất quan trọng. Các đơn vị chịu trách nhiệm như Bộ Tài Nguyên và Môi Trường (MONRE) và MARD là các đơn vị chịu trách nhiệm quản lý thiên tai chưa áp dụng nhiều các biện pháp phi công trình và việc bố trí tổ chức của họ dường như chưa đủ để thực hiện các biện pháp này. 
(iii) Quản lý rủi ro mạnh mẽ hơn, đặc biệt ở vùng miền Trung: Các thống kê về số người chết và thiệt hại trong 10 năm qua cho thấy rõ nhu cầu quan trọng trong công tác quản lý rủi ro cần được cải thiện rộng khắp ở miền Trung nơi đăng đương đầu với thiên tai và các đặc trưng về địa hình của các đồng bằng ngập lũ rộng lớn và các cửa tiêu thoát nước ven biển đa mục tiêu, kết hợp làm tăng mức độ dễ bị tổn thương. Mặc dù các biện pháp phi công trình hết sức quan trọng, song dường như cần phải phát triển tổ chức cụ thể hơn để ứng phó với thay đổi này.  
(iv) Quy hoạch sử dụng đất phải xét tới tính dễ bị tổn thương với thiên tai:  Việc phát triển nhanh công nghiệp và thương mại đang gây trở ngại đến việc phát triển đất và xâm chiếm các vùng ngập lũ. Quy hoạch sử dụng đất của tỉnh và việc phê duyệt các hoạt động xây dựng có thể là biện phát hữu hiệu đối với các vấn đề hiểm họa thiên nhiên nhằm giảm thiểu rủi ro của các thiên tai lũ và hạn. 
(v) Quản lý tốt hơn vùng ven biển:  Các tổn thất đối với các cộng đồng làm nghề cá là rất lớn. Việc phát triển nuôi trồng thủy sản không hợp lý có thể làm cho vấn đề này trầm trọng hơn. Xói lở cát ven biển đang xẩy ra là một vấn đề nghiêm trọng và tác động tới chi phí quản lý rủi ro và xây dựng. Việc quản lý vùng ven biển có xét đến biến đổi khí hậu là một vấn đề quan trọng đối với công tác quản lý hiểm họa liên quan đến nước và khí hậu.
(vi) Quy hoạch lưu vực sông:  Phải xem xét công tác quản lý rủi ro lũ và hạn trong bối cảnh lưu vực sông. Cần có một mô hình thích hợp trong việc quản lý lưu vực sông tổng hợp mà nó có thể liên quan đến việc đánh giá rủi ro và các vấn đề như cân bằng các biện pháp công trình và phi công trình nhằm giảm thiểu các tác động của hiểm họa liên quan đến nước.
(vii) Quy hoạch kém các công trình hạ tầng cơ sở:  Việc thiết kế các công trình hạ tầng cơ sở chưa xem xét đầy đủ các tác động đến đồng bằng ngập lụt và đường tiêu thoát lũ. Việc xây dựng các tuyến đường giao thông như quốc lộ 1A, đường sắt Bắc – Nam và tuyến đường Hồ Chí Minh buộc phải xây dựng các đê nhân tạo để chống dòng chảy lũ từ phía Tây sang phía Đông và gây ra các vùng rộng lớn bị ngập lũ và xói lở.
(viii) Mô hình tổ chức phòng chống thiên tai:  Các nguồn lực của quốc gia và tỉnh chưa được sử dụng với khối lượng đủ để bổ nhiệm nhân sự và phương tiện để đáp ứng các biến đổi trong công tác quản lý rủi ro hiểm họa. Mô hình quản lý hiểm họa tối ưu cần cải thiện việc điều phối tốt hơn nữa và liên quan của các cơ quan hữu quan.
(ix) Chuẩn bị tốt của cộng đồng và công tác cảnh báo đầy đủ: Một cộng đồng chuẩn bị tốt về nhận thức được các chiến lược quản lý là các phương tiện tối quan trọng để đảm bảo an toàn sinh mạng trong các hiểm họa thiên nhiên. MONRE chịu trách nhiệm chủ yếu đối với mạng lưới giám sát và cảnh báo. Dường như cần có sự phối hợp tốt hơn đối với những người quản lý hiểm họa ở cấp tỉnh. 
(x) Mất nhiều lượng bùn cát trong sông: Công tác xây dựng cũng đang làm giảm quá trình tự nhiên cung cấp cát cho bờ biển và làm giảm năng lực chống xói bờ biển. Công tác quy hoạch tốt và phương pháp tiếp cận dựa vào kỹ thuật xem xét mối quan hệ giữa di chuyển bùn cát sông và quá trình hình thành bờ biển cần được thực hiện. 
(xi) Chuẩn bị với các rủi ro lớn:  Đồng bằng sông Hồng, sông Cửu Long và một số lưu vực khác có các biện pháp công trình lớn để quản lý thiên tai. Phải sẵn có các biện pháp quản lý rủi ro trong trường hợp cực đoan hoặc sự cố công trình ngoài ý muốn. Cần hết sức quan tâm đến điều này. 
(xii) Lũ quét:  Các tổn thất do lũ quét là rất nghiêm trọng, làm 10% người chết. Vấn đề này càng nghiêm trọng hơn do các hoạt động bất cẩn của con người mà nó làm tăng nguy cơ rủi ro. Các cấp trung ương và cấp tỉnh cần quan tâm hơn tới vấn đề này.
(xiii) Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng (CBDRM):  CBDRM mang lại giá trị cao trong việc bảo vệ con người và giảm thiểu các thiệt hại. Hiện tại, hình như chưa có một đơn vị ở trung ương hoặc tỉnh quan tâm đầy đủ hoặc chịu trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện các hoạt động CBDRM.

(xiv) Biến đổi khí hậu: Việc quản lý rủi ro các hiểm họa cũng hỗ trợ cho việc quản lý các rủi ro tồi tệ hơn do biến đổi khí hậu. Kết quả tích cực của công tác nghiên cứu biến đổi khí hậu hiện nay sẽ là một sự khích lệ cho việc lựa chọn việc quản lý rủi ro phi công trình (có nghĩa là các biện pháp quy hoạch) để trợ giúp cho công tác quản lý rủi ro hiểm họa. 
(xv) Sử dụng tốt hơn dung tích trữ nước lũ của các hồ chứa nước:  Dung tích trữ nước lũ ở hồ chứa nước là một biện pháp công trình chưa được sử dụng ở mức độ cao ở Việt Nam. 
(xvi) Sự đồng bộ của các công trình: Hiểm họa của các công trình thủy lợi đối với các rủi ro của lũ và hạn cực lớn chưa được đánh giá đầy đủ, Sự an toàn của tất cả các đập lớn ở Việt Nam cần được đánh giá và thực hiện các hành động thích hợp. Các tác động của biến đổi khí hậu được dự định để nhấn mạnh đến các rủi ro này. Các công trình hiện có khác, gồm hệ thống đê thường cũ và không được bảo dưỡng tốt.
12. Ở hầu hết các lưu vực, các biện pháp công trình chưa được sử dụng để giảm rủi ro lũ. Lũ quét đã giết 453 người trong 10 năm qua, chiếm xấp xỉ 10% tổng số người chết do thiên tai gây ra. Giải quyết vấn đề này vô cùng khó khăn và phụ thuộc nhiều vào công tác quản lý sử dụng đất, cảnh báo và sự chuẩn bị của cộng đồng sẽ hiệu quả hơn biện pháp công trình. Tuy nhiên, Việt Nam ít thực hiện các biện pháp phi công trình để quản lý rủi ro hiểm họa thiên nhiên và ở đây có thể nhận thấy là một yếu điểm chính. Một phương pháp tiếp cận tổng hợp trong quản lý rủi ro hiểm họa là cần xem xét các biện pháp công trình và phi công trình trong các lĩnh vực, công tác quy hoạch phát triển chống thiên tai có xét đến công tác Quản Lý Rủi Ro Thiên Tai Dựa Vào Cộng Đồng (CBDRM).
13. 
14. Hình 1
 thể hiện một cây vấn đề được xây dựng dựa vào các chính sách, chiến lược quốc gia, các số liệu lịch sử và tham vấn cộng đồng. Trong các chính sách và chiến lược chung đối với quản lý nguồn nước và nông nghiệp và giảm rủi ro thiên tai sẵn có có một khung pháp lý hạn chế và kế hoạch hành động để thực hiện. 
15.  Các yêu cầu đầu tư để thỏa mãn các mục tiêu của chiến lược quốc gia để phòng chống, ứng phó và giảm thiểu thiên tai (rủi ro của lũ và hạn) đến năm 2015 và 2015 đến 2020 tương ứng là 8,3 và 4,5 tỷ đô la Mỹ. Khoảng 30% tới 50% của yêu cầu này dự kiến có thể đáp ứng được bằng ngân sách quốc gia Việt Nam trong khi phần còn lại cần sự hỗ trợ bên ngoài. 
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Hình 1: Cây vấn đề trong quản lý rủi ro lũ và hạn
Thiếu chuẩn bị về các hiện tượng lũ lụt và hạn hán (khí hậu cực đoan) 





Tổn thất về đời sống, thu nhập, phúc lợi, và cơ hội kinh tế trong và sau các sự kiện cực đoan





Tác động





Vấn đề chính








Nguyên nhân chính





Thiếu áp dụng các cách tiếp cận quản lý và giảm thiểu dựa trên cộng đồng 








Thiếu áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro cho các hiện tượng lũ lụt và hạn hán. 


Mạng lưới quan trắc khí tượng thuỷ văn, quản lý dữ liệu và hệ thống phân tích cảnh báo các hiện tượng chưa hoàn thành. 


Thiếu dữ liệu về thủy lợi 


Thiếu nhận thức về biến đổi khí hậu và các tác động về tài nguyên nước 


Thoái hóa lưu vực sông và lắng đọng trầm tích 


Thiếu bảo đảm về rủi ro thiên tai và hạn hán. 


Thiếu việc chuẩn bị các biện pháp để quản lý các tác động về sức khỏe trong các trận lũ lụt và sau lũ 








Thiếu cơ sở hạ tầng quản lý tài nguên nước (cho việc lưu trữ, kiểm soát, vận chuyển và phân phối) 





Không đủ hệ thống cảnh báo sớm liên kết với trung tâm dự báo khu vực và cộng đồng địa phương dựa trên cơ chế phản ứng 


Thiếu phối hợp giữa các cơ quan 


Yếu năng lực thể chế và quản lý về giảm nhẹ rủi ro thiên tai 


Thiếu chính sách hỗ trợ / pháp lý /quy định khuôn khổ cho F/DRR 


Thiếu ứng phó khẩn cấp với các sự kiện lũ lụt và hạn hán 


Gia tăng cạnh tranh giữa người dùng và sử dụng nước  


Cảnh báo lũ lụt đến tiểu vùng sông Mê Kông còn hạn chế





Thiếu phối hợp và hợp tác theo vùng và giữa các cơ quan trong cảnh báo lũ lụt và hạn hán và khâu chuẩn bị. 





	Thiếu bảo dưỡng cơ sở hạ tầng hiện có, bao gồm cả các kênh, kè và hạ tầng kiểm soát làm tăng các ảnh hưởng từ lũ lụt và hạn hán khắc nghiệt hơn 


	Thiếu cơ sở hạ tầng chống chịu khí hậu 


	Hạn chế cơ cấu kiểm soát lũ lụt 


	Hạn chế về cơ cấu tưới 


	Hạn chế về lưu trữ nước 


	Hiệu quả và/ hoặc năng suất về nước thấp


	Thiếu các bờ lũ  


	Yếu về cách tiếp cận các khu vực nông thôn 


	Yếu về điều kiện cơ sở và kiểm soát cấu trúc. 


	Thiếu ngân sách cho O&M về cơ sở hạ tầng. 











Đóng góp ngành 





Lưu ý: 	DRRM =Quản lý và giảm nhẹ rủi ro thiên tai; F/DRR = Giảm thiểu hạn hán và lũ lụt; O&M = Bảo dưỡng và vận hành  
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